
TT SBD Họ và tên Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm thi Thành tích

1 T319003 CHU ĐỨC BẢO CHÂU 24 3 2014 6 6A3 76 / 100 Được vào Vòng quốc gia

2 T319001 NGUYỄN ĐỖ BẢO AN 11 4 2014 6 6A3 72 / 100 Được vào Vòng quốc gia

3 T319004 PHẠM GIA KIÊN 11 2 2014 6 6A3 56 / 100 Được vào Vòng quốc gia

4 T319005 BÙI HOÀNG LINH 2 7 2014 6 6A3 56 / 100 Được vào Vòng quốc gia

5 T319002 PHAN ĐỨC ANH 10 9 2014 6 6A3 48 / 100 Được vào Vòng quốc gia

6 T319006 LÊ BÌNH MINH 20 9 2014 6 6A3 48 / 100 Được vào Vòng quốc gia

7 T319007 NGUYỄN BẢO NGỌC 6 11 2014 6 6A3 24 / 100

8 T319008 ĐỖ HUY ĐỒNG 28 9 2013 7 7A2 72 / 100 Được vào Vòng quốc gia

9 T319011 PHÙNG HÀ VÂN 29 12 2013 7 7A3 72 / 100 Được vào Vòng quốc gia

10 T319010 ĐOÀN NGỌC QUYÊN 16 8 2013 7 7A5 36 / 100

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO 2025 - 2026

Đơn vị: Trường THCS Mạc Đĩnh Chi - Ba Đình - Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN:

Khối Mầm non: 52 điểm;     Khối 1: 48 điểm;     Khối 2: 52 điểm;     Khối 3: 44 điểm;     Khối 4: 40 điểm;     Khối 5: 44 điểm;

Khối 6: 40 điểm;     Khối 7: 44 điểm;     Khối 8: 44 điểm;     Khối 9: 44 điểm;     Khối THPT: 40 điểm
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TT SBD Họ và tên Ngày Tháng Năm Khối Lớp Điểm thi Thành tích

11 T319009 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 7 9 2013 7 7A2 16 / 100

12 T319016 DƯƠNG MINH 10 12 2012 8 8A5 88 / 100 Được vào Vòng quốc gia

13 T319015 NGÔ MINH ĐỨC 31 10 2012 8 8A6 80 / 100 Được vào Vòng quốc gia

14 T319020 BÙI QUANG VŨ 6 9 2012 8 8A6 80 / 100 Được vào Vòng quốc gia

15 T319012 NGUYỄN GIA BẢO 25 5 2012 8 8A5 64 / 100 Được vào Vòng quốc gia

16 T319019 NGUYỄN MAI TRANG 22 4 2012 8 8A5 60 / 100 Được vào Vòng quốc gia

17 T319017 MẠC QUỐC MINH 9 12 2012 8 8A4 56 / 100 Được vào Vòng quốc gia

18 T319014 PHẠM CHÍ DƯƠNG 6 9 2012 8 8A5 52 / 100 Được vào Vòng quốc gia

19 T319013 NGUYỄN TRÍ DŨNG 8 8 2012 8 8A1 44 / 100 Được vào Vòng quốc gia

20 T319018 NGUYỄN ĐỨC MINH 3 9 2012 8 8A5 36 / 100

21 T319021 DIỆP HOÀNG GIA BẢO 15 10 2011 9 9A1 44 / 100 Được vào Vòng quốc gia

22 T319023 NGUYỄN KHÁNH PHÚ 10 2 2011 9 9A1 44 / 100 Được vào Vòng quốc gia

23 T319024 KHÚC MẠNH TRÍ 6 6 2011 9 9A5 44 / 100 Được vào Vòng quốc gia

24 T319022 NGUYỄN ĐÌNH GIA KHÁNH 2 6 2011 9 9A1 24 / 100
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